
Can nhiệt (Thermocouple) HONGDA 

 
Model Thông số Specification 

WRK 4302-
1050x900/T 

Can nhiệt loại K, lắp kiểu mặt bích và ren ống.  
Ren ống HDW06, 900mm, phi 20mm, chất liệu 
3039. Mặt bích ANSI 1-1/2" 150RFGH3039. 
Môi trường làm việc: 0-1150 độ C, hơi, áp lực 
-0.5kPa 

K type Thermocouple. Flange and pipe thread 
mounting. pipe thread HDW06, 900mm, Ø20mm. 
Material 3039. Flange ANSI 1-1/2" 150RFGH3039. 
Working environment: 0-1150 degree Celcious, air. 
Pressure 0.5kPa 

WRK 8308-
700x550 

Can nhiệt K. 0~1100 độ C và giếng can HDW07 
phi 20mm, mặt bích có ren ANSI 1" 
150#RF316. Thép chịu mài mòn 200 mm 

K type Thermocouple,. Working environment: 0-
1100 degree Celcius. Thermowell HDW07, Ø20mm. 
Flange with the thread 1/4 inch ANSI 1" 
150#RF316. Abrasion-resistant steel. 

WRK 8308-
750x600 

Can nhiệt loại K. Lắp kiểu mặt bích và ren ống. 
Ren ống HDW07, 600mm. Thép chịu mài mòn 
200mm, phi 25mm, chất liệu 316. Mặt bích 
ANSI có ren ANSI 2" 150#RF316. Môi trường 
làm việc: 0~1100 độ C, than bột 

K type thermocouple. Flange and pipe thread 
mounting. Pipe thread HDW07, 600mm. Abrasion-
resitant steel 200mm, Ø25mm, material 316. 
Flange ANSI with thread. ANSI 2" 150#RF316. 
Working environment: 0-1100 celcius degree. 
Powdered coal. 

WRB 4302-
850x700 

Can nhiệt loại B. Lắp kiểu mặt bích ANSI 1" 
150#RF1 sứ, 700mm, phi 20mm. Chất liệu 
khoáng chất corundum. Môi trường làm việc: 
0-1800 độ C, khói, áp lực 12kPa 

B Type Thermocouple. Flange mounting, ANSI 1#RF 
ceramic, 700mm, Ø20mm. Material corundum. 
Working environment:0-1800 celcius degree, air, 
pressure 12kPa 

WRB 4303-
850x700/T 

Can nhiệt loại B. Lắp kiểu mặt bích và ren ống: 
Ren ống HDW07, 700mm, phi 25mm, chất liệu 
sứ. Mặt bích chuẩn: ANSI 1-1/2" 150#RF316. 
Môi trường làm việc: 0 - 1800 độ C, SO2, N2, 
áp lực 49.58kPa, Output: 4-20mA. 

B type thermocouple. Flange and pipe thread 
mounting. Pipe thread HDW07, 700mm, Ø25mm, 
material: ceramic. Standard flange: ANSI 1-1/2" 
150#RF316. Working environment: 0-1800 celcius 
degree. SO2, N2. Pressure 49.58kPa. Output: 4-
20mA. 

WZP 8306-
2836x2686 

Lắp kiểu ren ống 1/2" NPT 1/2“ NPT  thread pipe mounting  

 


